
DIỆN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  TỐT NGHIỆP

1 2320510795 Đặng Thị Hạnh Nguyên K23NAD 14/02/1999 Quảng Nam Nữ 6.60 9.00 8.20 8.60 6.66 2.66 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

2 24213208232 Trương Việt Hoàng K24NAD 08/10/2000 Quảng Bình Nam 7.50 9.10 7.30 8.00 7.52 3.19 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

3 24203115463 Nguyễn Thục Vy K24NAD 13/03/2000 Đà Nẵng Nữ 6.95 9.40 6.90 7.90 6.98 2.85 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

4 25203217521 Nguyễn Thị Lan Anh K25NAD 25/09/2001 Quảng Trị Nữ 8.15 9.30 8.50 8.80 8.18 3.55 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

5 25213216415 Huỳnh Ngọc Khải Hoàn K25NAD 13/05/2001 An Giang Nam 7.55 8.60 9.00 8.80 7.60 3.22 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

6 25203103217 Lê Thị Khánh Ly K25NAD 06/12/2001 Đắk Lắk Nữ 7.36 6.90 8.10 7.60 7.37 3.06 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

7 25203317192 Nguyễn Thị Hà My K25NAD 13/03/2001 Hà Tĩnh Nữ 7.92 9.50 8.30 8.80 7.95 3.43 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

8 25203207801 Nguyễn Lê Ny Ny K25NAD 24/04/2001 Quảng Ngãi Nữ 7.31 8.70 8.30 8.50 7.36 3.07 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

9 25203207216 Huỳnh Phan Như Nguyên K25NAD 01/05/2001 Quảng Nam Nữ 7.65 8.50 8.20 8.30 7.67 3.27 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

10 25213205653 Trịnh Quang Sĩ K25NAD 02/01/2001 Quảng Trị Nam 7.79 9.00 8.10 8.50 7.82 3.33 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

11 25213216815 Nguyễn  Tín K25NAD 07/04/2001 Quảng Nam Nam 7.41 7.80 8.80 8.40 7.45 3.16 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

12 25203210148 Bùi Thị Thu Tuyền K25NAD 25/01/2001 Đà Nẵng Nữ 7.65 9.10 8.50 8.70 7.69 3.26 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

13 25203216867 Trương Hiếu Thảo K25NAD 06/09/2001 Quảng Nam Nữ 7.54 9.00 9.00 9.00 7.59 3.21 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

14 24203215721 Nguyễn Thị Tuyết Thy K25NAD 26/09/2000 Đắk Lắk Nữ 7.51 9.10 9.00 9.00 7.57 3.22 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

15 25203216632 Lê Thị Thùy Trang K25NAD 02/03/2001 Thanh Hóa Nữ 7.19 9.10 8.60 8.80 7.25 2.99 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

16 25203116399 Nguyễn Thị Trang K25NAD 27/02/2001 Nghệ An Nữ 6.91 9.20 7.70 8.30 6.96 2.84 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1 25203216293 Trần Thị Hồng Oanh K26NAD 19/03/2001 Quảng Nam Nữ 7.84 8.50 7.10 7.70 7.84 3.36 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

1 25203202932 Lê Vân Anh K25NAD 08/08/2000Thừa Thiên Huế Nữ 7.43 9.00 8.60 8.80 7.48 3.16 0.00 Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC HOÃN

2 25203216549 Lương Khánh Băng K25NAD 20/06/2001 Quảng Nam Nữ 7.81 8.00 9.10 8.70 7.85 3.34 0.00 Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC HOÃN

3 25203216249 Nguyễn Phương Hồng Kỳ K25NAD 10/10/2001 Đà Nẵng Nữ 7.44 8.50 8.90 8.70 7.49 3.16 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

4 25203202619 Nguyễn Dương Thảo Nguyên K25NAD 08/08/2001 Quảng Trị Nữ 7.09 9.20 8.50 8.80 7.16 2.97 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN
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5 25213217553 Nguyễn Châu Sơn K25NAD 20/01/2001 Hà Tĩnh Nam 6.94 9.00 9.30 9.20 7.03 2.87 0.00 0.00 Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC HOÃN

6 25203202759 Võ Gia Thanh K25NAD 23/12/2000 Kon Tum Nữ 6.88 8.80 8.50 8.60 6.95 2.80 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

7 25203216520 Lê Thị Phương Thảo K25NAD 05/03/2001 Đà Nẵng Nữ 8.08 8.70 8.90 8.80 8.11 3.53 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

8 25217205456 Võ Thị Thương K25NAD 08/12/2001 Quảng Nam Nữ 7.81 9.30 9.00 9.10 7.86 3.35 0.00 0.00 Đạt 0.00 Xuất Sắc Nợ 0 TC HOÃN

9 25203114861 Nguyễn Thị Khánh Trang K25NAD 17/08/2001 Đà Nẵng Nữ 6.87 9.10 8.80 8.90 6.95 2.85 0.00 Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

10 25203315757 Huỳnh Thị Phương Trinh K25NAD 18/08/2001 Đà Nẵng Nữ 8.27 8.60 9.20 9.00 8.29 3.64 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

11 25203115082 Trần Thị Tú Trinh K25NAD 28/03/2001 Nghệ An Nữ 7.88 9.00 9.50 9.30 7.93 3.44 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

12 25213105749 Hồ Quốc Trương K25NAD 31/01/2001 Đà Nẵng Nam 7.20 8.00 9.10 8.70 7.26 3.00 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

13 25203116617 Hồ Thị Mai Yến K25NAD 26/01/2001 Quảng Nam Nữ 7.53 9.20 9.10 9.10 7.59 3.22 0.00 Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

14 Nợ 0 TC HỎNG

15 Nợ 0 TC HỎNG

16 Nợ 0 TC HỎNG

17 Nợ 0 TC HỎNG

18 Nợ 0 TC HỎNG

19 Nợ 0 TC HỎNG

20 Nợ 0 TC HỎNG

21 Nợ 0 TC HỎNG

22 Nợ 0 TC HỎNG

23 Nợ 0 TC HỎNG

24 Nợ 0 TC HỎNG

25 Nợ 0 TC HỎNG

26 Nợ 0 TC HỎNG

27 Nợ 0 TC HỎNG
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28 Nợ 0 TC HỎNG

29 Nợ 0 TC HỎNG

30 Nợ 0 TC HỎNG

31 Nợ 0 TC HỎNG

32 Nợ 0 TC HỎNG

33 Nợ 0 TC HỎNG

34 Nợ 0 TC HỎNG

35 Nợ 0 TC HỎNG

DIỆN XÉT VỚT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

1 24203208285 Huỳnh Thị Quỳnh Như K24NAD 26/09/2000 Đà Nẵng Nữ 7.01 8.70 9.00 8.90 7.08 2.88 0.00 Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 1 TC HOÃN

2 25213108650 Trần Trung Kiên K25NAD 18/04/2001 Hà Tĩnh Nam 7.21 9.20 9.50 9.40 7.29 2.97 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

3 25203210184 Trần Thị Kiều Nga K25NAD 12/01/2001 Đắk Lắk Nữ 6.75 9.00 8.40 8.60 6.82 2.78 0.00 Đạt 0.00 Đạt Khá Nợ 3 TC HOÃN

4 25203210250 Nguyễn Thị Mỹ Nga K25NAD 28/06/2001 Quảng Bình Nữ 6.64 9.20 8.40 8.70 6.71 2.67 0.00 Đạt 0.00 Đạt Xuất Sắc Nợ 2 TC HOÃN

5 25203209452 Đặng Lê Thanh Thảo K25NAD 10/09/2001 Quảng Nam Nữ 6.84 9.00 8.60 8.80 6.91 2.77 0.00 Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC HOÃN

6 25203216751 Huỳnh Thị Yến Nhi K25NAD 11/08/2001 Quảng Ngãi Nữ 7.14 8.60 8.10 8.30 7.18 3.01 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 3 TC HOÃN

7 25203204462 Nguyễn Phan Thị NhưÝ K25NAD 21/09/2001 Đà Nẵng Nữ 7.43 8.50 8.70 8.60 7.48 3.20 0.00 Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 3 TC HOÃN

8 25211205359 Trần Quốc Thắng K25NAD 27/07/2001 Quảng Nam Nam 7.15 0.00 8.60 0.00 7.08 2.94 0.00 0.00 Đạt Đạt Khá Nợ 2 TC HỎNG

9 25203205473 Hồ Thị Quỳnh Trang K25NAD 22/06/2001 Quảng Trị Nữ 7.68 8.90 8.30 8.50 7.71 3.27 0.00 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 4 TC HOÃN

10 24207116129 Quảng Thị Ngọc Uyên K25NAD 01/12/2000 Quảng Nam Nữ 6.61 9.20 9.30 9.30 6.71 2.74 0.00 0.00 Đạt Đạt Tốt Nợ 4 TC HOÃN

11 25203205937 Nguyễn Ngô Nguyên Thảo K25NAD 26/05/2001 Đà Nẵng Nữ 6.86 9.50 8.60 9.00 6.94 2.81 0.00 0.00 0.00 Đạt Khá Nợ 0 TC HOÃN

12 25212117287 Mai Đăng Khoa K25NAD 17/04/2001 Quảng Bình Nam 7.40 7.40 9.40 8.60 7.44 3.15 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 3 TC HOÃN

13 2021358383 Võ Hồng Sơn K25NAD 21/01/1996 Hà Tĩnh Nam 6.55 9.30 7.10 8.00 6.61 2.65 0.00 0.00 0.00 Đạt Khá Nợ 4 TC HOÃN

14 2321216132 Phạm Trọng Phúc K23NAD 16/03/1999 Quảng Ngãi Nam 6.00 8.70 8.60 8.70 6.08 2.36 0.00 Đạt 0.00 Đạt TB Nợ 3 TC HOÃN

         LẬP BẢNG LÃNH  ĐẠO KHOA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Đà Nẵng, ngày      tháng        năm 2022
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Trần Trung Mai ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải
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